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I. PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Phiếu lý lịch tư pháp (viết tắt là phiếu LLTP) là phiếu 

do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá 
trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm 
hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 
doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, 
hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

1. Phiếu lý lịch tư pháp gồm có: Phiếu LLTP số 1, 
phiếu LLTP số 2.

- Phiếu LLTP số 1 cấp cho công dân Việt Nam, người 
nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp 
phiếu LLTP của mình; cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội; 
tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp phiếu LLTP 
để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký 
kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. 
Phiếu LLTP số 1 là phiếu ghi các án tích chưa được xóa và 
không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm 
nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác 
xã chỉ ghi vào phiếu LLTP số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ 
chức có yêu cầu.

- Phiếu LLTP số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng 
để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo 
yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý 
lịch tư pháp của mình. Phiếu LLTP số 2 là phiếu ghi đầy đủ 
các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa 
được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành 
lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp
Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình thực hiện cấp phiếu LLTP 

trong các trường hợp sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Thái Bình.
- Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Thái Bình.
II. CÁCH THỨC NỘP VÀ NHẬN KẾT QUẢ PHIẾU LÝ 

LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1. Cách thức nộp và nhận kết quả phiếu lý lịch tư pháp
► Bước 1: 
Công dân truy cập trên mạng internet tại địa chỉ Cổng 

dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh Thái 
Bình để đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh 
điện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp 
phiếu LLTP và chọn thủ tục “Cấp phiếu LLTP cho công 
dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam”, 
cụ thể:

- Tại địa chỉ: Cổng dịch vụ công quốc gia (https://
dichvucong.gov.vn)

+ Đăng ký tài khoản:
 Chọn “Đăng ký”.
 Nhập đầy đủ nội dung vào những trường thông tin 

có dấu *.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

+ Đăng nhập tài khoản:
 Chọn “Đăng nhập”.
 Nhập từ khóa: Phiếu lý lịch tư pháp => chọn thủ tục 

hành chính “Cấp phiếu LLTP cho công dân Việt Nam, 
người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam”.

 Chọn cơ quan thực hiện: Tỉnh Thái Bình => chọn 
“Đồng ý”.

 Chọn “Nộp trực tuyến”.

- Tại địa chỉ: Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Bình
(https://dichvucong.thaibinh.gov.vn)
+ Đăng ký tài khoản:
 Chọn “Đăng ký”.
 Nhập đầy đủ nội dung vào những trường thông tin 

có dấu *.

+ Đăng nhập tài khoản:
 Chọn “Đăng nhập”.

 Chọn nộp hồ sơ trực tuyến.
 Nhập từ khóa: Lý lịch tư pháp => chọn “Tìm kiếm”.

 Chọn thủ tục hành chính “Cấp phiếu LLTP cho 
công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại 
Việt Nam” (có mã TTHC: 2.000488.000.00.00.H54) => 
chọn “Nộp hồ sơ”.

► Bước 2: 
- Chọn 1 trong 2 trường hợp giải quyết:
+ 10 ngày đối với trường hợp là công dân Việt Nam có 

thời gian cư trú hoàn toàn trong tỉnh Thái Bình.
+ 15 ngày đối với trường hợp là công dân Việt Nam đã 

cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, 
người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện 
đương nhiên được xóa án tích.

=> Chọn “Đồng ý và tiếp tục”:

- Kiểm tra lại thông tin => Chọn “Đồng ý và tiếp tục”:

► Bước 3: 
Công dân cập nhật đầy đủ thành phần hồ sơ yêu cầu 

cấp phiếu LLTP trên hệ thống Cổng dịch vụ công:

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP mẫu số 03/2013/
TT-LLTP hoặc tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP mẫu số 
04/2013/TT-LLTP.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

- Bản quét (scan) hoặc bản chụp giấy tờ tùy thân, bao 
gồm: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

* Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu LLTP ủy quyền 
cho người khác yêu cầu cấp phiếu LLTP số 01:

+ Bản quét (scan) hoặc bản chụp văn bản ủy quyền 
trong trường hợp người yêu cầu cấp phiếu LLTP ủy quyền 
cho người khác (không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con 
của người ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công 
chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Bản quét (scan) hoặc bản chụp giấy khai sinh trong 
trường hợp người yêu cầu cấp phiếu LLTP ủy quyền cho 
cha, mẹ, con của người ủy quyền.

+ Bản quét (scan) hoặc bản chụp giấy đăng ký kết hôn 
trong trường hợp người yêu cầu cấp phiếu LLTP ủy quyền 
cho vợ, chồng của người ủy quyền.

* Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu LLTP là người 
nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Thái Bình: Bản quét (scan) 
thẻ tạm trú do Công an tỉnh Thái Bình cấp còn hạn tính đến 
ngày nộp hồ sơ hoặc giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, 
phường, thị trấn nơi đang tạm trú trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Bản quét (scan) hoặc bản chụp các giấy tờ để chứng 
minh người yêu cầu cấp phiếu LLTP pháp thuộc đối tượng 
được miễn hoặc giảm phí.

► Bước 4: 
Công dân lựa chọn hình thức nhận phiếu LLTP: trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
► Bước 5: 
- Sau khi nhận được tin nhắn từ phần mềm gửi đến số 

điện thoại di động của công dân về việc thông báo nộp phí 
cấp phiếu LLTP, công dân thực hiện chuyển khoản phí cấp 
phiếu LLTP vào tài khoản của Sở Tư pháp theo thông tin 
cụ thể sau:

+ Đơn vị tiếp nhận: Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.
+ Số tài khoản: 47110001252746 tại Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi 
nhánh Thái Bình.

+ Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên] [Số điện thoại] 
[CAP PHIEU LLTP]

- Mức phí cấp phiếu LLTP:
+ Phí cấp phiếu LLTP: 200.000 đồng/lần/người.
+ Phí cấp phiếu LLTP của sinh viên, người có công với 

cách mạng, thân nhân liệt sĩ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc 
chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng 
liệt sĩ): 100.000 đồng/lần/người.

+ Miễn phí cấp phiếu LLTP các trường hợp: Trẻ em 
theo quy định tại Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 
em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; 
người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; 
người thuộc hộ nghèo và người cư trú tại các xã đặc biệt 
khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn 
khu theo quy định của pháp luật.

* Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu LLTP đề nghị 
cấp trên 2 phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 
3 trở đi phải nộp thêm 5.000 đồng/phiếu.

- Sau khi công dân đã thực hiện thành công việc chuyển 
khoản phí cấp phiếu LLTP vào tài khoản của Sở Tư pháp 
tỉnh Thái Bình, phần mềm sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại 
di động của công dân thông báo về việc hồ sơ đã được tiếp 
nhận và hẹn ngày trả kết quả.

► Bước 6: 
Công dân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để cán 

bộ Bộ phận trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân 
tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình 
hoặc bưu tá (của đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính) kiểm 
tra, đối chiếu thông tin trước khi trả phiếu LLTP. Việc trả 
phiếu LLTP có ký nhận theo quy định của pháp luật.

2. Một số lưu ý
- Về thời hạn giải quyết cấp phiếu LLTP: Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường 
hợp người được yêu cầu cấp phiếu LLTP là công dân Việt 
Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước 
ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều 
kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 
15 ngày.

- Đối với trường hợp người yêu cầu cấp phiếu LLTP đã 
có án tích thì công dân phối hợp cung cấp các giấy tờ như 
sau để đảm bảo thời gian nhận kết quả theo quy định:

+ Bản án hình sự có hiệu lực pháp luật.
+ Giấy tờ chứng minh đã thực hiện xong hình phạt 

chính: Giấy chứng nhận đặc xá, giấy chứng nhận chấp 
hành xong án phạt tù trong trường hợp hình phạt chính là 
phạt tù; giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù cho 
hưởng án treo trong trường hợp hình phạt chính là án treo; 
giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không 
giam giữ trong trường hợp hình phạt chính là phạt cải tạo 
không giam giữ; biên lai hoặc giấy xác nhận kết quả thi 
hành án của cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp 
hình phạt chính là phạt tiền.

+ Biên lai hoặc giấy xác nhận kết quả thi hành của cơ 
quan thi hành án dân sự cấp liên quan đến việc đã nộp tiền 
án phí, tiền phạt và các nghĩa vụ dân sự khác (bồi thường, 
truy thu,...) trong bản án hình sự.

SỞ TƯ PHÁP THÁI BÌNH

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG
Phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, 
vệ sinh lao động

Lễ hội truyền thống đền Lộng Khê 
Tối ngày 13/5, tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Lộng Khê, xã An Khê, huyện 

Quỳnh Phụ tổ chức chương trình dâng hương và đốt cây đình liệu. Đây là nghi thức độc 
đáo trong lễ hội truyền thống đền Lộng Khê thu hút hàng nghìn người theo dõi.

Đền Lộng Khê thờ Quốc sư triều Lý - Thiền sư Dương Không Lộ, Thái úy Lý Thường 
Kiệt và Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Vào thời Lý, cùng 
với Đào Động, Tô Đê, A Sào, nơi đây được coi là một trong “tứ cố cảnh” của huyện Phụ 
Dực, nay là huyện Quỳnh Phụ. Hiện đền còn giữ được 8 sắc phong, trong đó sắc phong 
cho Đức thánh Dương Không Lộ có niên đại sớm nhất - năm 1783 và sắc phong có niên 

đại muộn nhất là năm Duy Tân thứ 
ba (1909). Đền Lộng Khê được công 
nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia 
năm 1990. Lễ hội truyền thống đền 
Lộng Khê được Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đưa vào danh mục di 
sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 
2017. 

Lễ hội đền Lộng Khê được tổ chức 
từ ngày 22 - 25/3 âm lịch. Ngoài các 
hoạt động tế lễ, rước nước còn có 
nhiều trò diễn dân gian như cờ người, 
múa tứ linh, kéo chữ, hát đúm, múa 
bát dật... Trong đó, đặc biệt nhất là 
tục rước đuốc và đốt cây đình liệu, 

được dân làng dựng và làm thủ công từ hàng chục cây luồng khô, cao khoảng 16m, đáy 
1,4m với mong ước cầu mong mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, mùa màng bội thu.

Lễ hội thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở người dân ghi 
nhớ công lao của các bậc tiền nhân có công với dân, với nước, đồng thời bảo tồn những 
giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. NGUYỄN CƯỜNG

Công đoàn ngành công thương vừa tổ chức phát động tháng công nhân, 
tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Để thực hiện tốt chủ đề hoạt động tháng công nhân năm 2023 “Kết 
nối công nhân, xây dựng tổ chức”, Công đoàn ngành công thương chỉ đạo 
công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời 
sống tinh thần cho người lao động (NLĐ) như: “Ngày hội văn hóa thể thao 
công nhân”, “Ngày hội chăm sóc sức khỏe công nhân”, “Bữa cơm đoàn 
viên”, các chương trình tham quan, du lịch. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 
đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công 

nhân viên chức lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao 
động sáng tạo”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động”. Vận động đoàn viên, NLĐ tiếp tục tham gia giai đoạn 2 chương trình 
“1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại 
dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Ngoài ra, 
Công đoàn ngành còn chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng 
lao động tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng làm việc an toàn, kỹ năng 
phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ cho NLĐ; tổ chức kiểm tra, giám sát quy trình an toàn, vệ sinh lao 
động trong doanh nghiệp.

Tại lễ phát động, Công đoàn ngành công thương khen thưởng 47 công 
nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất; trao 50 triệu 
đồng hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho 1 công nhân lao động và trao 
quà tình nghĩa tháng 5 tại các công đoàn cơ sở cho 150 đoàn viên, NLĐ bị 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 
tổng trị giá 150 triệu đồng. THU TRANG - THANH TÙNG

Chiều ngày 14/5, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-
ichi Life Việt Nam) tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách 
hàng Nguyễn Quang Huân, thôn An Lễ, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng 
số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Khách hàng Nguyễn Quang Huân tham gia sản phẩm “An tâm hưng 
thịnh toàn diện” của Dai-ichi Life Việt Nam ngày 12/12/2018. Ngày 
8/9/2022, anh Huân tiếp tục tham gia sản phẩm “An tâm song hành” và 
sản phẩm “Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện”.

Tháng 4/2023, khách hàng Nguyễn Quang Huân không may qua đời vì 

bệnh ung thư gan. Với tinh thần phục vụ khách hàng là trên hết, đại diện 
Văn phòng tổng đại lý Dai-ichi Life Việt Nam tại Thái Bình đã đến thăm 
hỏi, động viên, hướng dẫn gia đình khách hàng hoàn thiện các thủ tục theo 
quy định để được Công ty chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Dai-ichi Life Việt Nam đã trao hơn 2,2 tỷ đồng cho 
thân nhân gia đình, đồng thời chia buồn sâu sắc với gia đình khách hàng. 
Dai-ichi Life Việt Nam hy vọng giá trị quyền lợi bảo hiểm nhận được hôm 
nay sẽ góp phần hỗ trợ gia đình khách hàng vượt qua khó khăn, sớm ổn 
định cuộc sống. DUY TÙNG

Một khách hàng tại Đông Hưng được Dai-ichi Life Việt Nam chi trả hơn 2,2 tỷ đồng
Tục đốt cây đình liệu gắn liền với lễ hội truyền thống 

đền Lộng Khê.


